TRƯỜNG THCS VĨNH THẠNH TRUNG
BÁO CÁO CUỐI NĂM
LỚP _____
Năm học 20__-20__

	
	Học sinh đầu năm
	Số HS cuối năm
	Trong số HS cuối năm 

	
	
	
	Dân tộc
	Con gia đình thuộc diện chính sách

	
	
	
	
	Liệt sĩ
	TB
	BB
	Hộ nghèo
	Cận nghèo
	Mồ côi cha và mẹ
	Công an
	Quân sự
	Khác

	T.số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	 HS chuyển đi
	HS chuyển đến
	HS bỏ học

	
	
	
	SL
	Tỉ lệ % 
	Trong đó

	
	
	
	
	
	Dân tộc
	Khuyết tật

	T.số
	
	
	
	
	
	

	Nữ
	
	
	
	
	
	



	Nguyên nhân HS bỏ học
	Số lượng

	
	T.số
	Trong đó nữ

	Hoàn cảnh gia đình khó khăn
	
	

	Học yếu
	
	

	Xa trường, đi lại khó khăn
	
	

	Ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh
	
	

	Gia đình không cho đi học
	
	

	Nhà nghèo phải đi lao động sớm 
	
	

	Bỏ địa phương 6 tháng trở lên
	
	

	Huy động vào lớp PC
	
	

	Bệnh, chết
	
	

	Khác
	
	



Xếp loại cuối năm
	
	Hạnh kiểm
	Học lực

	
	Tốt
	Khá
	TB
	Yếu
	Giỏi
	Khá
	TB
	Yếu
	Kém
	KXL

	T.số/nữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ % so với chỉ tiêu đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Kết quả cuối năm

	
	Tổng số
	Nữ
	[bookmark: _GoBack]Tỉ lệ % so cới tổng số học sinh cuối năm

	
	
	
	

	
	
	
	

	Lên lớp thẳng ( TN.THCS)
	
	
	

	Ở lại hẳn(Hỏng TN)
	
	
	

	Thi lại
	
	
	

	HS đạt DH HS Giỏi
	
	
	

	HS đạt DH HS Tiên tiến
	
	
	



Điểm TB các môn cả năm

	
Môn

	TS học sinh
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém
	Không xếp loại
	Ghi chú

	
	
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	TS
	Nữ
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hóa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Văn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sử
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Địa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	GDCD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cnghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	T.dục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nhạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mthuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tin
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Học sinh tham gia BHYT:
	Tổng số
	Số HS tham gia BHYT
	Số HS không tham gia BHYT
	Ghi chú

	
	
	
	


Hs được hỗ trợ tiền BHYT
	Hỗ trợ 100%
	Hỗ trợ 50%
	…..
	Ghi chú

	SL
	Số tiền
	SL
	Số tiền
	SL
	Số tiền
	

	
	
	
	
	
	
	


Nguồn tiền hỗ trợ BHYT
	Nguồn
	Số lượng
	Số tiên
	Ghi chú

	GVCN
	
	
	

	PHHS
	
	
	

	Ống heo
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	


Học sinh đóng học phí
	Tổng số HS
	Miễn
	Giảm
	Đóng 100%
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	
	
	
	
	SL
	Thành tiền
	

	
	
	
	
	
	
	


Các khoản vận động khác
	Loại
	Số tiền

	Khuyến học
	

	
	

	………
	

	
	


Các khoản học sinh được hỗ trợ
	Loại
	Số tiền

	Học bổng XSKT
	

	Học bổng…
	

	………
	

	
	



Kiến nghị:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Vĩnh Thạnh Trung, ngày ... tháng ... năm 201..
Giáo viên chủ nhiệm
*Lưu ý : GVCN phải điền đầy đủ các thông tin,
không được bỏ khoảng gạch trống, trường hợp 
ở lớp không có thì ghi không hoặc 00
Hạn chót về văn phòng ngày 18 / 05
- Số liệu thống kê phải đảm bảo chính xác tuyệt đối		 ________________________		




